
I.

STT
Các công việc 

khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/cách 

thức thực hiện cụ thể

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(giờ)

Mức 

TNBQ/ 

01 giờ 

làm việc 

(đồng)

Mức chi 

phí thuê tư 

vấn, dịch 

vụ (đồng)

Mức phí, lệ 

phí, chi phí 

khác (đồng)

Số lần 

thực 

hiện/ 

01 năm

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm

Chi phí thực 

hiện TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí 

thực hiện 

TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
Tìm hiểu thông tin về 

thủ tục

1.1
Đơn đăng ký cấp, gia hạn 

chứng chỉ hành nghề thú y

Điền thông tin vào Đơn 

đăng ký
1.5 40,760 1 50 61,140 3,057,000

Thu nhập bình quân 

đầu người trong một 

giờ làm việc năm 

2022

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phụ lục II

BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-SNN ngày         /9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh,

phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh,

xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI 



1.2

Văn bằng, chứng chỉ chuyên 

môn phù hợp với từng loại 

hình hành nghề thú y; Giấy 

chứng minh nhân dân hoặc 

Thẻ căn cước công dân.

Phô tô và chứng thực 

sao y: bản chính văn 

bằng, chứng chỉ chuyên 

môn phù hợp với từng 

loại hình hành nghề thú 

y; Giấy chứng minh 

nhân dân hoặc Thẻ căn 

cước công dân.

2.5 40,760 7,500 1 50 109,400 5,470,000

Chi phí phô tô và 

chứng thực sao y: 

bản chính văn bằng, 

chứng chỉ chuyên 

môn phù hợp với 

từng loại hình hành 

nghề thú y; Giấy 

chứng minh nhân 

dân hoặc Thẻ căn 

cước công dân.

2 Nộp hồ sơ Thời gian đi nộp hồ sơ 1.0 40,760 1 50 40,760 2,038,000

3 Nộp phí Thời gian nộp phí 0.5 40,760 50,000 1 50 70,380 3,519,000  

4 Xem xét hồ sơ Giải quyết hồ sơ 40.0 40,760 1 50 1,630,400 81,520,000

5 Nhận kết quả
Thời gian đi nhận kết 

quả
1.0 40,760 1 50 40,760 2,038,000

0 57,500 1,952,840 97,642,000

II.

STT
Các công việc 

khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách 

thức thực hiện cụ thể

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(giờ)

Mức 

TNBQ/ 

01 giờ 

làm việc 

(đồng)

Mức chi 

phí thuê tư 

vấn, dịch 

vụ (đồng)

Mức phí, lệ 

phí, chi phí 

khác (đồng)

Số lần 

thực 

hiện/ 

01 năm

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm

Chi phí thực 

hiện TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí 

thực hiện 

TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
Tìm hiểu thông tin về 

thủ tục

1.1
Đơn đăng ký cấp, gia hạn 

chứng chỉ hành nghề thú y

Điền thông tin vào Đơn 

đăng ký (bỏ nội dung 

bằng cấp chuyên môn 

và ngày cấp trong Đơn)

1.0 40,760 1 50 40,760 2,038,000

TỔNG

CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 



1.2

Văn bằng, chứng chỉ chuyên 

môn phù hợp với từng loại 

hình hành nghề thú y; Giấy 

chứng minh nhân dân hoặc 

Thẻ căn cước công dân.

Phô tô văn bằng, chứng 

chỉ chuyên mônphù 

hợp với từng loại hình 

hành nghề thú y; Giấy 

chứng minh nhân dân 

hoặc Thẻ căn cước 

công dân

0.5 40,760 2,000 1 50 22,380 1,119,000

2 Nộp hồ sơ Thời gian đi nộp hồ sơ 1.0 40,760 1 50 40,760 2,038,000

3 Nộp phí Thời gian nộp phí 0.5 40,760 50,000 1 50 70,380 3,519,000

4 Xem xét hồ sơ Giải quyết hồ sơ 40.0 40,760 1 50 1,630,400 81,520,000

5 Nhận kết quả
Thời gian đi nhận kết 

quả
1.0 40,760 1 50 40,760 2,038,000

0 52,000 1,845,440 92,272,000

III. SO SÁNH CHI PHÍ 

TỔNG

97,642,000

92,272,000

89,000,000

90,000,000

91,000,000

92,000,000

93,000,000

94,000,000

95,000,000

96,000,000

97,000,000

98,000,000

99,000,000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa 

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH

5.50%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn 

giản hóa



97,642,000

92,272,000

5,370,000 5.5%

94.5%

5.50%

94.50%
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